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1 24137021 Nguyễn Lê Thảo Quyên 15 11 9,14 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14.000.640 14.000.640

2 24137038 Phan Anh Minh Ngọc 15 11 9,15 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14.000.640 14.000.640

3 24137076 Trần Bảo Ngọc 15 11 8,95 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12.833.920 12.833.920

4 24137097 Phạm Huỳnh Tú 15 11 9,12 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14.000.640 14.000.640

5 25137012 Nguyễn Duy Thành Đạt 15 10 9,04 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18.782.720 18.782.720

6 25137087 Trương Bảo Tiến 15 10 9,4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 20.490.240 20.490.240

7 25137090 Nguyễn Thị Thiên An 15 10 9,48 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 20.490.240 20.490.240

8 25137116 Trần Công Lợi 15 10 9,06 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18.782.720 18.782.720

9 25137145 Hồ Nguyên Kha 15 10 9,18 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 18.782.720 18.782.720
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